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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 

 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

 Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:Ông Đỗ Ngọc Sơn 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1- Ông Bùi Đăng Lý 

2- Ông Nguyễn Văn Chiến 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lân- Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất tham gia phiên toà: 

Ông Phùng Văn Chung- Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Thạch Thất, Thành 

phố Hà Nội, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 26/2021/HSST 

ngày 02 tháng 4 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2021/QĐXXST-HS 

ngày  05 tháng 4 năm 2021  đối với bị cáo: 

Hà Văn T, sinh ngày 1997, nơi ĐKHKTT và cư trú: Xóm C, xã Th, huyện Tân 

Sơn, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; giới tính: 

Nam; dân tộc: Mường; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Hà Văn T1 và 

bà Hà Thị D; Vợ: Hà Thị H; Con: Có 01 con sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; 

bị bắt tạm giữ từ ngày 31/10/2020, tạm giam từ ngày 09/11/2020 đến nay, hiện đang 

tạm giam tại Trại tạm giam số 01- Công an Thành phố Hà Nội. Danh chỉ bản số 260 

ngày 02/11/2020 do Công an huyện Thạch Thất lập. Số giam: 630-A2B19. Có mặt. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Mạnh C- sinh năm 2000. Có mặt. 

 Địa chỉ: Thôn C, xã B, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 Anh Nguyễn Văn T2- sinh năm 1991. 

 Địa chỉ: Thôn 1, xã Th, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. Vắng mặt. 

- Người làm chứng: 

  + Anh Cà Văn Ch- sinh năm 1993. 

  Địa chỉ: Bản C, xã Q, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 
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  + Anh Bạc Thế C1- sinh năm 2000. 

  Địa chỉ: Bản Ch, xã Ch, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

  + Anh Lường Văn Th- sinh năm 2002. 

  Địa chỉ: Bản X, xã B, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

  + Anh Cà Văn S- sinh năm 2000. 

  Địa chỉ: Bản T, xã Ch, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

  + Anh Từ Văn Đ- sinh năm 2000. 

Địa chỉ: Thôn L, xã Ng, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. 

+ Chị Nguyễn Thị Ánh T3- sinh năm 1996. 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Th, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. 

  + Anh Lò Văn Ph- sinh năm 2001 

  Địa chỉ: Bản T, xã Ch, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

  Những người làm chứng đều vắng mặt. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

   Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

  Khoảng 3 giờ 00 ngày 29/10/2020, anh Nguyễn Mạnh C- sinh năm 2000, trú tại: thôn 

C, xã B, huyện Thạch Thất, Hà Nội cùng với: Cà Văn Ch- sinh năm 1993, trú tại: Bản C, xã 

Q, huyện Tuần Giáo, Điện Biên; Cà Văn S- sinh năm 2000, trú tại: Bản T, xã Ch, huyện 

Tuần Giáo, Điện Biên; Bạc Thế C1 - sinh năm 2000, trú tại: Bản C, xã Ch, huyện Tuần Giáo, 

Điện Biên; Lường Văn Th- sinh năm 2002, trú tại: Bản X, xã B, huyện Mường Ảng, Điện 

Biên; Lò Văn Ph- sinh năm 1996, trú tại: Bản T, xã M, huyện Mường Ảng,  Điện Biên, ngồi 

ăn đêm tại quán “Tuấn Ốc” ở thôn 1, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, Hà Nội do anh 

Nguyễn Văn T2- sinh năm 1991, trú tại: thôn B, xã T, huyện Thạch Thất làm chủ quán. 

Khoảng 30 phút sau, bị cáo Hà Văn T đến quán “Tuấn Ốc” ngồi uống rượu cùng Từ Văn Đ- 

sinh năm 2000, trú tại: thôn L, xã Ng, huyện Quốc Oai, Hà Nội và ngồi cách bàn của anh C 

khoảng 03 mét. Đến khoảng 05 giờ cùng ngày, anh C uống rượu say rồi vào trong bếp gặp 

vợ chồng anh T2 để thanh toán tiền. Quá trình thanh toán tiền thì anh C nói to tiếng nên anh 

T2 đẩy anh C ra ngoài khu vực bàn ăn rồi nói với những người ngồi cùng bàn ăn với anh C: 

“Nó say rồi, bạn của ai thì đưa nó về đi”. Lúc này, T đi đến chỗ C nói: “Quán người ta làm 

ăn, định làm loạn ở đây à”, C nói lại: “Mày biết tao là ai không, mày tin tao dẹp bỏ cái quán 

này không”. Sau đó C và T tiếp tục chửi nhau thì T lấy 01 ghế nhựa định đánh C nhưng Ch 

giật lại ghế nhựa và can ngăn T. Lúc này, bị cáo T đi vào bếp của quán “Tuấn Ốc” lấy 01 

(một) con dao, loại dao chặt, dài 37cm, phần chuôi dao dài 13cm bằng gỗ, phần lưỡi dao 

dài 24cm bằng thép, bản của lưỡi dao phần rộng nhất là 09cm, mũi vuông ra đứng ở bàn 

của T ngồi trước đó rồi tiếp tục chửi nhau với C thì mọi người can ngăn. Lúc này, C đang chỉ 

tay về phía T thì T cầm dao tiến lại phía C hai bên đối diện cách nhau khoảng một mét. T 

dùng tay phải cầm dao chém liên tiếp 03 phát trúng C. Phát thứ nhất T vung dao chém theo 

hướng từ trên xuống dưới về phía đầu anh C, anh C dơ tay phải lên ngang trán để đỡ thì bị T 
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chém trúng lòng bàn tay phải của C (Do khi dơ tay lên đỡ anh C mở bàn tay hướng về phía 

trước). Phát thứ hai T cũng vung dao lên chém theo hướng từ trên xuống dưới thì anh C né 

người nên bị T chém trúng bụng trái của C. Lúc này anh C thấy bàn tay phải bị thương nặng 

nên dùng tay trái cầm vào đỡ bàn tay phải thì thấy T vung dao chém phát thứ ba, anh C quay 

người định bỏ chạy thì bị T chém trúng khuỷu tay trái của C. Thấy vậy, anh T2 lao vào ôm 

T, giật bỏ dao và đẩy T về quán hát karaoke “LyNa” cách quán ăn khoảng 400m. Anh C được 

đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 

Hậu quả: anh C bị thương tích, gồm: 

- 01 (một) vết thương sắc gọn ngang giữa bàn tay phải, chéo vát từ vùng IV lên vùng III 

bàn tay, đứt toàn bộ gân gấp nông, sâu các ngón I, II, III, IV, V; đứt thần kinh giữa, đứt bó 

mạch thần kinh trụ, gãy hở khớp thang – bàn ngón I, gãy hở xương bàn IV, V, đứt gân duỗi 

ngắn, duỗi dài ngón I, đứt gân dạng dài ngón I, đứt gân duỗi ngón IV, V. 

- 01 (một) vết thương mặt sau ngoài cánh tay trái dài khoảng 05 cm vết thương nông đứt 

da và các tổ chức dưới da. 

- 01 (một) vết thương thành bụng, nông, đứt da, dài khoảng 8 cm.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích số 7719/C09 – TT1 ngày 09/11/2020 

của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương 

tích ban hành theo Thông tư số 22/2019/TT – BYT, ngày 28/8/2019 của Bộ y tế xác định 

tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Mạnh C tại thời điểm giám định tối 

thiểu là 11% (Mười một phần trăm). Các tổn thương trên người anh C là do vật sắc gây 

ra. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y bổ sung thương tích số 1770/C09 – TT1 của 

Viện khoa học hình sự Bộ Công an ngày 19/3/2020 kết luận:  

Đối chiếu với Bảng 1- Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích ban hành 

theo Thông tư số 22/2019/TT – BYT, ngày 28/8/2019 của Bộ y tế, xác định tổng tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Mạnh C với các tổn thương sau: 

- Sẹo vết thương vùng bụng trái kích thước lớn: 03%; 

- Sẹo vết thương mặt sau- ngoài ½ dưới cánh tay trái kích thước trung bình: 02%; 

- Sẹo vết thương vùng gần ngang giữa bàn tay phải kích thước trung bình: 02%; 

- Sẹo phẫu thuật vùng cẳng tay- cổ tay- lòng bàn tay phải kích thước lớn: 03%; 

- Gãy xương bàn IV, V tay phải, đang can liền; gây biến dạng bàn tay, ảnh hưởng 

đến chức năng bàn tay, ngón tay: 11%; 

- Sai hở khớp thang- bàn ngón 1, đứt gân duỗi và dạng ngón 1 đã khâu nối, ảnh 

hưởng ít đến động tác khớp cổ tay: 05%; 

- Đứt thần kinh giữa đã nối, tổn thương nhánh thần kinh giữa đoạn qua vết thương 

bàn tay: 11%; 

- Đứt thần kinh trụ đã nối, tổn thương nhánh thần kinh trụ đoạn qua vết thương 

bàn tay: 11%. 

Áp dụng phương pháp xác định lỷ lệ tổn thương cơ thể quy định tại Thông tư số 

22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, xác định tổng tỷ lệ phần trăm tổn 
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thương cơ thể của anh Nguyễn Mạnh C sau 02 lần giám định là 39 % (Ba mươi chín 

phần trăm).  

Cơ chế hình thành thương tích: Các tổn thương trên cơ thể anh Nguyễn Mạnh C 

do vật sắc gây ra. Phần lưỡi của con dao gửi giám định gây ra được các thương tích 

trên cơ thể anh Nguyễn Mạnh C. 

Vật chứng thu giữ:   

- 01(một) con dao chặt có tổng chiều dài 37 cm, phần chuôi dao dài 13cm bằng 

gỗ, phần lưỡi dao dài 24cm bằng thép, bản của lưỡi dao phần rộng nhất là 09cm, mũi 

vuông, đã qua sử dụng. 

- 01 (một) áo vải màu đen có chữ “adidas” màu trắng trên ngực áo trái, phần tay 

phải của áo bị cắt cụt, cách phân vai trái của áo 20cm trên cánh tay trái có 01 vết rách 

dài 8cm, chân vết rách có 01 vết rách dài 3,5cm, cách phần vạt áo trái 7cm có 01 vết 

rách dài 16cm. 

- 01 ống kim loại, hình trụ tròn dài 23,8 cm, đường kính 07 cm, trên hình trụ có 

02 thanh ốc vít, mỗi thanh dài 08 cm, trên hai thanh ốc vít được gắn với 01 thanh sắt 

hình chữ nhật, kích thước 12x3 cm, dày 0,4 cm sử dụng để tuốt mía không gây ra được 

thương tích cho anh Nguyễn Mạnh Cường, Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh Tuấn. 

Về vấn đề dân sự: 

Bị hại Nguyễn Mạnh C yêu cầu Hà Văn T phải bồi thường số tiền như sau: 

- Tiền viện phí trong quán trình khám tại bệnh viện 108 và bệnh viện Đại học Y 

là 60.500.000 đồng (Sáu mươi triệu năm trăm nghìn đồng). 

- Tiền 05 (năm) tháng anh C nghỉ không lao động được là 50.000.000 đồng (Năm 

mươi triệu đồng). 

- Tiền chi phí chăm sóc anh C khi ở bệnh viện và tiền tổn hại sức khoẻ của anh C 

là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). 

Tổng số tiền phải bồi thường là 310.500.000 đồng (Ba trăm mười triệu năm trăm 

nghìn đồng). 

Tại phiên tòa, anh C yêu cầu bổ sung: Do bàn tay của anh C không co duỗi được, 

ảnh hưởng đến lao động nên đề nghị buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại do giảm sút 

sức lao động mỗi ngày là 250.000đồng, trong thời gian 50 năm. 

Tại phiên tòa bị cáo Hà Văn T khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu 

trên và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

  Bản cáo trạng số 31/CT- VKS ngày 26/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thạch Thất truy tố bị cáo Hà Văn T về tội “ Cố ý gây thương tích” theo Điểm c Khoản 

3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

  Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố và đề nghị áp dụng Điểm c Khoản 3 Điều 134; Điểm s Khoản 1 Điều 51; 

Điểm d Khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Hà Văn T từ 07 năm 

đến 07 năm 06 tháng tù. 
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  Về dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho anh C theo quy định của 

pháp luật. 

  Về vật chứng: Trả lại anh Nguyễn Văn T2 01(một) con dao chặt có tổng chiều 

dài 37 cm, phần chuôi dao dài 13cm bằng gỗ, phần lưỡi dao dài 24cm bằng thép, bản 

của lưỡi dao phần rộng nhất là 09cm, mũi vuông, đã qua sử dụng. 

  Tiêu hủy 01 (một) áo vải màu đen có chữ “adidas” màu trắng đã thu giữ của anh 

C do anh C khong nhận lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

  [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch 

Thất, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo, bị hại, người liên quan không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên toà, bị cáo T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung 

bản án đã nêu. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với Hồ sơ bệnh án, các Bản kết luận 

giám định thương tích, lời khai người bị hại, lời khai của những người làm chứng. Hội 

đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 3 giờ 00 ngày 29/10/2020, anh Nguyễn Mạnh 

C cùng một số bạn bè ngồi ăn đêm tại quán “Tuấn Ốc” ở thôn 1, xã Thạch Ho, huyện Thạch 

Thất, Hà Nội. Khoảng 30 phút sau, bị cáo Hà Văn T đến quán “Tuấn Ốc” ngồi uống rượu với 

nhóm bạn của T và ngồi cách bàn của anh C khoảng 03 mét. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày 

C vào gặp vợ chồng chủ quan để thanh toán, do say rượu nên C có nói to tiếng và bị anh T2 

chủ quán đẩy ra ngoài. Sau đó giữa C và T có nói lời qua tiếng lại và xảy ra mẫu thuẫn. Bị 

cáo T đi vào bếp của quán lấy 01 con dao, loại dao chặt dài 37 cm (Phần chuôi dao dài 

13cm bằng gỗ, phần lưỡi dao dài 24cm bằng thép, bản của lưỡi dao phần rộng nhất là 

09cm, mũi vuông) và tay phải cầm dao chém liên tiếp 03 phát trúng người anh C. Sau đó 

được mọi người can ngăn, anh C được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Quân đội 

108. Hậu quả: Anh C bị thương tích 39%. 

Hành vi của Hà Văn T dùng dao là hung khí nguy hiểm chém vào tay và bụng anh 

Nguyễn Mạnh C gây thương tích 39% đã phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Tội phạm và 

hình phạt được quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất truy tố bị cáo T về tội danh và điều luật viện dẫn 

là có căn cứ. 

[3]. Về hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

  Hành vi phạm tội của bị cáo Hà Văn T là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 

đến sức khỏe của anh C, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn huyện Thạch Thất. Chỉ từ 

mâu thuẫn nhỏ nhặt thông qua lời nói của anh C trong lúc say rượu nhưng bị cáo T đã 
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tỏ thái độ hung hãn đi lấy dao ra chém anh C gây thương tích, nên phải có hình phạt 

nghiêm cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục bị cáo thành người 

tốt.  

  Về tình tiết tăng nặng: Giữa bị cáo T và anh C là hai người không quen biết 

nhau, không có mâu thuẫn từ trước. Ngày 29/10/2020, tình cờ gặp nhau tại quán “Tuấn 

Ốc”, trong quá trình anh C thanh toán tiền ăn của nhóm anh C, do say rượu anh C nói to tiếng 

và bị chủ quán đẩy ra ngoài thì bị cáo T nói xen vào dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại (T đi 

đến chỗ C nói: “Quán người ta làm ăn, định làm loạn ở đây à”, C nói lại: “Mày biết tao là ai 

không, mày tin tao dẹp bỏ cái quán này không”). Từ những lời nói mâu thuẫn nhỏ nhặt trong 

tình trạng anh C đã uống rượu say như vậy, nhưng T đã lấy 01 ghế nhựa định đánh C thì mọi 

người can ngăn. Sau đó T tiếp tục đi vào trong quán lấy một con dao chặt ra chém liên tiếp 

03 phát trúng người anh C gây thương tích. H vi trên của bị cáo T thuộc trường hợp phạm tội 

có tính chất côn đồ, nên bị cáo T phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điểm 

d Khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.  

  Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; Tại Cơ quan 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là tình tiết 

giảm hình phạt cho bị cáo theo Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[ 4]. Về dân sự: Anh Nguyễn Mạnh C yêu cầu bị cáo Tân bồi thường số tiền 

310.500.000 đồng. Xét yêu cầu của anh C, thấy các khoản sau đây có căn cứ và phù 

hợp pháp luật được chấp nhận, gồm: 

- Tiền viện phí trong quá trình khám và điều trị thương tích tại bệnh viện 108 và 

bệnh viện Đại học Y theo hóa đơn = 60.500.000 đồng. 

- Tiền mất thu nhập của anh C trong thời gian 05 tháng, theo mức thu nhập bình 

quân lao động phổ thông tại địa phương xã Bình Phú là 8.000.000đồng/tháng (05 tháng 

x 8.000.000đồng/tháng) = 40.000.000 đồng. 

- Tiền công mất thu nhập của một người trông nuôi, chăm sóc anh C trong thời 

gian nằm viện, những ngày sau khi mới ra viện, các đợt đưa đi viện khám lại, cộng gộp 

lại là một tháng = 8.000.000 đồng. 

- Tiền bồi dưỡng sức khỏe của anh C trong thời gian 60 ngày, mỗi ngày 100.000 

đồng = 6.000.000 đồng. 

- Tiền thuê xe ô tô đưa anh C đi viện điều trị, ra viện, đi viện khám lại = 5.000.000 

đồng. 

- Tiền bù đắp tổn thất tinh thần bằng 50 lần mức lương cơ sở (Mức lương cơ sở là 

1.490.000đồng) = 74.500.000 đồng. 

Tổng cộng: 194.000.000 đồng, buộc bị cáo T phải bồi thường cho anh C số tiền 

này. 

Tại phiên tòa anh C yêu cầu bị cáo bồi thường tiền do giảm sút sức lao đồng trong 

thời gian 50 năm. Yêu cầu này của anh C không phù hợp pháp luật nên không được 

chấp nhận. Trường hợp sau này anh C phải tiếp tục điều trị liên quan đến thương tích 
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như phẫu thuật chỉnh hình…v.v. thì anh C có quyền khởi yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi 

thường bằng một vụ kiện dân sự khác. 

[5]. Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01(một) con dao chặt có tổng chiều dài 37 cm, phần chuôi dao dài 13cm 

bằng gỗ, phần lưỡi dao dài 24cm bằng thép, bản của lưỡi dao phần rộng nhất là 09cm, 

mũi vuông, đã qua sử dụng. Đây là dao của anh T2 chủ quán ‘Tuấn ốc” do bị cáo T tự 

ý lấy để thực hiện hành vi phạm tội, nên trả lại con dao này cho anh T2. 

Đối với 01 (một) áo vải màu đen có chữ “adidas” màu trắng trên ngực áo trái, 

phần tay phải của áo bị cắt cụt, cách phần vai trái của áo 20cm trên cánh tay trái có 01 

vết rách dài 8cm, chân vết rách có 01 vết rách dài 3,5cm, cách phần vạt áo trái 7cm có 

01 vết rách dài 16cm. Đây là chiếc áo của anh C nhưng do áo đã rách không còn giá trị 

sử dụng, anh C không nhận lại nên được tiêu hủy. 

Đối với ống kim loại cạo vỏ mía, là tài sản của anh T2 chủ quán “Tuấn ốc” không 

liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã trả lại cho anh T2 là đúng pháp luật. 

[6]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo quy 

định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Hà Văn T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng Điểm c Khoản 3 Điều 134; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm d Khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hà Văn T 07 (Bảy) năm tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 31/10/2020. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Khoản 2 Điều 

47 của Bộ luật Hình sự. 

Trả lại anh Nguyễn Văn T2 01(một) con dao chặt có tổng chiều dài 37 cm, phần 

chuôi dao dài 13cm bằng gỗ, phần lưỡi dao dài 24cm bằng thép, bản của lưỡi dao phần 

rộng nhất là 09cm, mũi vuông, đã qua sử dụng. 

Tiêu hủy 01 (một) áo vải màu đen có chữ “adidas” màu trắng trên ngực áo trái, 

phần tay phải của áo bị cắt cụt, cách phần vai trái của áo 20cm trên cánh tay trái có 01 

vết rách dài 8cm, chân vết rách có 01 vết rách dài 3,5cm, cách phần vạt áo trái 7cm có 

01 vết rách dài 16cm. 

Các vật chứng trên theo Biên bản giao nhận tài sản, tang vật số 38/THA/2021 ngày 

15/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất. 

Về dân sự: Căn cứ các điều 584, 585, 590 của Bộ luật dân sự.  

Buộc bị cáo Hà Văn T phải bồi thường cho anh Nguyễn Mạnh C số tiền 

194.000.000đ (Một trăm chín mươi tư triệu đồng). 

Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Điểm a Khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Hà Văn T phải chịu 200.000đ (Hai trăm 
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nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 9.700.000đ (Chín triệu bảy trăm nghìn đồng) án 

phí dân sự. 

Quyền kháng cáo: Căn cứ các điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị 

cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến 

quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được giao nhận 

bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.  

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo không thực hiện nghĩa vụ trả tiền thì còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo theo mức lãi suất được quy định tại 

Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành 

án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự.  

 

Nơi nhận: 

- Công an huyện Thạch Thất 

- VKSND huyện Thạch Thất; 

- Chi cục THA dân sự huyện Thạch Thất; 

- TAND Thành phố Hà Nội; 

- Bị cáo, bị hại; người liên quan. 

- Lưu hồ sơ, Văn phòng. 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

(Đã ký) 

 

    

 Đỗ Ngọc Sơn 
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